	
	



10 câu ôn phần Vật Lý - Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM - Phần 18
(Bản word có giải)

Giải quyết vấn đề - VẬT LÝ

Câu 1 (VD): Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất. Sau thời gian ba năm, 87,5% số hạt nhân của chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là

A. 8 năm. 
B. 9 năm. 
C. 3 năm. 
D. 1 năm. 

Câu 2 (VD): Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, với công suất phát âm không đổi. Một máy đo mức cường độ âm chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 1m/s. Khi máy đến điểm B cách nguồn âm 20m thì mức cường độ âm tăng thêm 20dB so với ở điểm A, thời gian máy đo chuyển động từ A đến B là 

A. 220s 
B. 160s 
C. 180s 
D. 200s 

Câu 3 (VDC): Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng 
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, vật nhỏ khối lượng 
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. Nâng vật lên theo phương thẳng đứng để lò xo nén 3cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 
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 hướng thẳng đứng xuống dưới. Trong một chu kì, khoảng thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ hơn 2N gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,02s.
B. 0,06s. 
C. 0,05s. 
D. 0,04s. 

Câu 4 (VD): Một đoạn dây dẫn dài 
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 đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ 
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 một góc 
[image: image6.wmf]0

45

=

a

. Biết cảm ứng từ 
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 và dây dẫn chịu lực từ 
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. Cường độ dòng điện trong dây dẫn là 

A. 40A. 
B. 
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C. 80A. 
D. 
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng có nhiều thành phần phức tạp thành những ánh sáng mang tính đơn sắc khác nhau. Với mục đích đó là nhằm thu được các thông tin về thành phần, tính chất hay trạng thái của những khối vật chất liên quan đến chùm ánh sáng đó.

Máy đo quang phổ có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Ta có thể xem một vài ứng dụng của máy quang phổ qua những lợi ích mà nó mang lại như sau:

- Tái chế tài nguyên: Để tái chế tài nguyên có hiệu quả, điều quan trọng là phân loại phế thải đã thu gom.

- Phục hồi tác phẩm nghệ thuật : Do là phương pháp phân tích nhanh và không phá hủy nên máy quang phổ huỳnh quang tia X được sử dụng tiến hành hoạt động này.

- Kiểm tra những nguyên tố độc hại: Để đảm bảo vật liệu sử dụng trong các thiết bị điện, điện tử và ôtô hoặc đồ chơi trẻ em không chứa những nguyên tố độc hại với hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

- Đồng nhất các chất: Từ sự đồng nhất về phổ quang hồng ngoại của hai mẫu hợp chất có thể kết luận sự đồng nhất về bản chất của hai mẫu hồng ngoại với mức độ chính xác khá cao

- Xác định cấu trúc phân tử: Từ tần số của các vạch phổ hấp thụ ta có thể biết sự có mặt của các nhóm chức trong phân tử.

- Nhận biết các chất: Hiện nay người ta đã công bố một số tuyển tập phổ hồng ngoại của các chất và các tần số nhóm đặc trưng

- Phân tích định lượng: Máy đo quang phổ cho phép sự tăng tỷ lệ tín hiệu/nhiễu làm cho việc phân tích định lượng càng thêm chính xác và do đó mở rộng được phạm vi phân tích định lượng.

Câu 5 (NB): Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng 

A. giao thoa ánh sáng. 
B. nhiễu xạ ánh sáng. 
C. tán sắc ánh sáng. 
D. phản xạ ánh sáng. 

Câu 6 (NB): Quang phổ liên tục 

A. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát. 

B. phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất nguồn phát. 

C. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 

D. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát. 

Câu 7 (TH): Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 
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 thì phát ra 

A. hai quang phổ liên tục không giống nhau. 
B. hai quang phổ liên tục giống nhau. 

C. hai quang phổ vạch không giống nhau. 
D. hai quang phổ vạch giống nhau 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
 Năng lượng, trong đó năng lượng điện đóng vai trò quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển và chất lượng cuộc sống của con người. Ngày nay, nguồn tài nguyên năng lượng không phát sinh ngày càng cạn kiệt. Vì vậy việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng Mặt Trời, thủy điện, gió, nhiệt điện, đại dương và sinh học đang là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay.

 Năng lượng Mặt Trời là một dạng năng lượng sạch được sử dụng lâu dài và hoàn toàn miễn phí. Chính vì vậy, việc sử dụng pin năng lượng mặt trời là một giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

 Pin Mặt Trời (còn gọi là pin quang điện) là nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. Cấu tạo của pin quang điện gồm một tấm bán dẫn loại n, bên trên có phủ một lớp bán dẫn loại p. Mặt trên cùng là một lớp kim loại mỏng trong suốt với ánh sáng và dưới cùng là một đế kim loại. Các lớp kim loại này đóng vai trò là các điện cực. Lớp tiếp xúc p – n được hình thành giữa hai bán dẫn. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng ngắn hơn giới hạn quang điện vào lớp kim loại mỏng ở trên cùng thì ánh sáng sẽ đi xuyên qua lớp này và lớp bán dẫn loại p, rồi đến lớp chuyển tiếp p – n, gây ra hiện tượng quang điện trong, giải phóng ra các cặp electron dẫn và lỗ trống. Điện trường ở lớp chuyển tiếp p – n đẩy các lỗ trống về phía bán dẫn loại p và đẩy các electron về phía bán dẫn loại n. Do đó lớp kim loại mỏng ở trên sẽ nhiễm điện dương và trở thành điện cực dương của pin, còn đế kim loại phía dưới sẽ nhiễm điện âm và trở thành điện cực âm.

 Pin Mặt Trời đã trở thành nguồn cung cấp điện năng cho các vùng sâu, vùng xa ở nước ta, trên các vệ tinh nhân tạo, con tàu vũ trụ, máy tính bỏ túi,…

Câu 8 (TH): Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng 

A. quang điện trong 
B. giao thoa ánh sáng 
C. quang điện ngoài 
D. tán sắc ánh sáng 

Câu 9 (VD): Người ta muốn xây dựng một trung tâm điện Mặt Trời. Biết rằng cứ 
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 bề mặt pin nhận được công suất trung bình là 4000W. Nếu hiệu suất của các pin Mặt Trời được sử dụng là 10 thì để nhận được công suất 1000MW thì bề mặt tổng cộng cần có diện tích là: 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10 (VD): Một bộ pin Mặt Trời có diện tích bề mặt là 
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. Tỉ lệ sự chuyển hóa năng lượng điện là 12%. Bộ pin này được đặt ở nơi có sự bức xạ Mặt Trời trung bình là 
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 trong mỗi giây. Tính năng lượng điện cung cấp hằng ngày với thời gian chiếu sáng trung bình của Mặt Trời là 12 giờ. 

A. 
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B. 
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C. 
[image: image21.wmf]172800

kJ

 
D. 
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1 (VD): Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất. Sau thời gian ba năm, 87,5% số hạt nhân của chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là

A. 8 năm. 
B. 9 năm. 
C. 3 năm. 
D. 1 năm. 
Phương pháp giải: 
Số hạt nhân bị phân rã: 
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Giải chi tiết: 
Số hạt nhân bị phân rã sau 3 năm là:
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Câu 2 (VD): Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, với công suất phát âm không đổi. Một máy đo mức cường độ âm chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 1m/s. Khi máy đến điểm B cách nguồn âm 20m thì mức cường độ âm tăng thêm 20dB so với ở điểm A, thời gian máy đo chuyển động từ A đến B là 

A. 220s 
B. 160s 
C. 180s 
D. 200s 
Phương pháp giải: 
Sử dụng biểu thức tính tổng trở: 
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Giải chi tiết: 
Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image29.wmf]1
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Thời gian máy đo chuyển động từ A đến B là: 
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Câu 3 (VDC): Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng 
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, vật nhỏ khối lượng 
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. Nâng vật lên theo phương thẳng đứng để lò xo nén 3cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 
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 hướng thẳng đứng xuống dưới. Trong một chu kì, khoảng thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ hơn 2N gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,02s.
B. 0,06s. 
C. 0,05s. 
D. 0,04s. 
Phương pháp giải: 
Tần số góc của con lắc lò xo: 
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Độ giãn của lò xo ở VTCB: 
[image: image36.wmf]0

D=

l

mg

k


Công thức độc lập với thời gian: 
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Độ lớn lực đàn hồi của lò xo: 
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Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức: 
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Giải chi tiết: 
Tần số góc của con lắc là: 
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Ở VTCB, lò xo giãn một đoạn là: 
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Nâng vật lên để lò xo nén 
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Ta có công thức độc lập với thời gian: 
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Độ lớn của lực đàn hồi là: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image46.wmf](
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Ta có vòng tròn lượng giác:
 [image: image48.png]



Từ vòng tròn lượng giác, ta có: 
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0

3

cos53

5

1

cos78

5

ì

=Þ»

ï

ï

í

ï

=Þ»

ï

î

aa

bb


Vậy trong khoảng thời gian lực đàn hồi có độ lớn nhỏ hơn 2N, vecto quay được góc:
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Vậy giá trị thời gian gần nhất là 0,05s0,05s
Câu 4 (VD): Một đoạn dây dẫn dài 
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 đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ 
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 một góc 
[image: image54.wmf]0

45

=

a

. Biết cảm ứng từ 
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 và dây dẫn chịu lực từ 
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. Cường độ dòng điện trong dây dẫn là 

A. 40A. 
B. 
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C. 80A. 
D. 
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Phương pháp giải: 
Lực từ: 
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Giải chi tiết: 
Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là:
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Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng có nhiều thành phần phức tạp thành những ánh sáng mang tính đơn sắc khác nhau. Với mục đích đó là nhằm thu được các thông tin về thành phần, tính chất hay trạng thái của những khối vật chất liên quan đến chùm ánh sáng đó.

Máy đo quang phổ có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Ta có thể xem một vài ứng dụng của máy quang phổ qua những lợi ích mà nó mang lại như sau:

- Tái chế tài nguyên: Để tái chế tài nguyên có hiệu quả, điều quan trọng là phân loại phế thải đã thu gom.

- Phục hồi tác phẩm nghệ thuật : Do là phương pháp phân tích nhanh và không phá hủy nên máy quang phổ huỳnh quang tia X được sử dụng tiến hành hoạt động này.

- Kiểm tra những nguyên tố độc hại: Để đảm bảo vật liệu sử dụng trong các thiết bị điện, điện tử và ôtô hoặc đồ chơi trẻ em không chứa những nguyên tố độc hại với hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

- Đồng nhất các chất: Từ sự đồng nhất về phổ quang hồng ngoại của hai mẫu hợp chất có thể kết luận sự đồng nhất về bản chất của hai mẫu hồng ngoại với mức độ chính xác khá cao

- Xác định cấu trúc phân tử: Từ tần số của các vạch phổ hấp thụ ta có thể biết sự có mặt của các nhóm chức trong phân tử.

- Nhận biết các chất: Hiện nay người ta đã công bố một số tuyển tập phổ hồng ngoại của các chất và các tần số nhóm đặc trưng

- Phân tích định lượng: Máy đo quang phổ cho phép sự tăng tỷ lệ tín hiệu/nhiễu làm cho việc phân tích định lượng càng thêm chính xác và do đó mở rộng được phạm vi phân tích định lượng.
Câu 5 (NB): Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng 

A. giao thoa ánh sáng. 
B. nhiễu xạ ánh sáng. 
C. tán sắc ánh sáng. 
D. phản xạ ánh sáng. 
Phương pháp giải: 
Sử dụng lý thuyết về máy quang phổ lăng kính
Giải chi tiết: 
Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Câu 6 (NB): Quang phổ liên tục 

A. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát. 

B. phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất nguồn phát. 

C. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. 

D. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát. 
Phương pháp giải: 
Sử dụng lý thuyết về quang phổ liên tục
Giải chi tiết: 
Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng mà chỉ phụ thuộc nhiệt độ của vật.
→ B đúng.
Câu 7 (TH): Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 
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 thì phát ra 

A. hai quang phổ liên tục không giống nhau. 
B. hai quang phổ liên tục giống nhau. 

C. hai quang phổ vạch không giống nhau. 
D. hai quang phổ vạch giống nhau 
Phương pháp giải: 
+ Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
+ Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
+ Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì giống nhau và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng.
+ Ứng dụng: Đo nhiệt độ của các vật nóng sáng ở nhệt độ cao như các ngôi sao qua quang phổ của nó.
Giải chi tiết: 
Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 
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 thì phát ra hai quang phổ liên tục giống nhau
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
 Năng lượng, trong đó năng lượng điện đóng vai trò quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển và chất lượng cuộc sống của con người. Ngày nay, nguồn tài nguyên năng lượng không phát sinh ngày càng cạn kiệt. Vì vậy việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng Mặt Trời, thủy điện, gió, nhiệt điện, đại dương và sinh học đang là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay.

 Năng lượng Mặt Trời là một dạng năng lượng sạch được sử dụng lâu dài và hoàn toàn miễn phí. Chính vì vậy, việc sử dụng pin năng lượng mặt trời là một giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

 Pin Mặt Trời (còn gọi là pin quang điện) là nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. Cấu tạo của pin quang điện gồm một tấm bán dẫn loại n, bên trên có phủ một lớp bán dẫn loại p. Mặt trên cùng là một lớp kim loại mỏng trong suốt với ánh sáng và dưới cùng là một đế kim loại. Các lớp kim loại này đóng vai trò là các điện cực. Lớp tiếp xúc p – n được hình thành giữa hai bán dẫn. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng ngắn hơn giới hạn quang điện vào lớp kim loại mỏng ở trên cùng thì ánh sáng sẽ đi xuyên qua lớp này và lớp bán dẫn loại p, rồi đến lớp chuyển tiếp p – n, gây ra hiện tượng quang điện trong, giải phóng ra các cặp electron dẫn và lỗ trống. Điện trường ở lớp chuyển tiếp p – n đẩy các lỗ trống về phía bán dẫn loại p và đẩy các electron về phía bán dẫn loại n. Do đó lớp kim loại mỏng ở trên sẽ nhiễm điện dương và trở thành điện cực dương của pin, còn đế kim loại phía dưới sẽ nhiễm điện âm và trở thành điện cực âm.

 Pin Mặt Trời đã trở thành nguồn cung cấp điện năng cho các vùng sâu, vùng xa ở nước ta, trên các vệ tinh nhân tạo, con tàu vũ trụ, máy tính bỏ túi,…
Câu 8 (TH): Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng 

A. quang điện trong 
B. giao thoa ánh sáng 
C. quang điện ngoài 
D. tán sắc ánh sáng 
Phương pháp giải: 
Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. Hoạt động của pin dựa trên hiện tượng quang điện trong.
Giải chi tiết: 
Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
Câu 9 (VD): Người ta muốn xây dựng một trung tâm điện Mặt Trời. Biết rằng cứ 
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 bề mặt pin nhận được công suất trung bình là 4000W. Nếu hiệu suất của các pin Mặt Trời được sử dụng là 10 thì để nhận được công suất 1000MW thì bề mặt tổng cộng cần có diện tích là: 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Phương pháp giải: 
Hiệu suất: 
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Giải chi tiết: 
Cứ 
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 bề mặt pin nhận được công suất trung bình 
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 bề mặt pin nhận được công suất trung bình 
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Công suất có ích: 
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Hiệu suất của pin:
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Câu 10 (VD): Một bộ pin Mặt Trời có diện tích bề mặt là 
[image: image77.wmf]2
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. Tỉ lệ sự chuyển hóa năng lượng điện là 12%. Bộ pin này được đặt ở nơi có sự bức xạ Mặt Trời trung bình là 
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 trong mỗi giây. Tính năng lượng điện cung cấp hằng ngày với thời gian chiếu sáng trung bình của Mặt Trời là 12 giờ. 

A. 
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C. 
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Phương pháp giải: 
Điện năng: 
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Hiệu suất: 
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Giải chi tiết: 
Ta có:
+ Bộ pin được đặt ở nơi có bức xạ Mặt Trời trung bình 
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 trong mỗi giây.
+ Bộ pin có diện tích bề mặt 
[image: image86.wmf]2
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.
+ Thời gian chiếu sáng trung bình của Mặt Trời là 12 giờ
⇒⇒ Năng lượng mà Mặt Trời cung cấp trong 1 ngày là: 
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Tỉ lệ chuyển hóa năng lượng điện là 
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